
STT MSHV HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH -

 NƠI SINH
KẾT QUẢ HỌC TẬP NGÀY HẾT HẠN ĐÀO TẠO GHI CHÚ

1 CH1101001 Hà Minh Ái
20/03/1985      

 tại Bình Định

 Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 6.91

 (Tích lũy 65/65TC)

 31/08/2015

2 CH1101012 Lê Ngọc Hiếu
16/12/1984      

 tại TPHCM

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.35

 (Tích lũy 60/65TC)

 31/08/2015

3 CH1101026 Nguyễn Văn Phong
04/10/1976   

    tại Thừa Thiên Huế

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.44

 (Tích lũy 47/65TC)

 31/08/2015

4 CH1101053 Nguyễn Ngọc Tú
20/10/1988

 tại Bình Định

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.82 

(Tích lũy 53/65TC)

 31/08/2015

5 CH1101058 Vũ Văn Việt
26/11/1973

 tại Hà Nam Ninh

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 6.58 

(Tích lũy 65/65TC)

 31/08/2015

6 CH1102001 Bùi Xuân Hùng
30/12/1985

 tại Nam Định

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.21 

(Tích lũy 50/65TC)

 31/08/2015

(Kèm theo Quyết định số:  64  /QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày  07  tháng  6  năm 2016)

Danh sách học viên Khóa 6 - đợt 1 theo Quyết định trúng tuyển số 163/QĐ-ĐHCNTT-ĐH&SĐH ngày 20 tháng 7 năm 2011
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7 CH1102003 Đinh Đức Khoa
29/10/1972

 tại Hưng Yên

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.09 

(Tích lũy 65/65TC)

31/10/2015 

(theo CV 1453-ĐHQG-ĐH&SĐH 

ngày   21 tháng 8 năm 2015)

8 CH1102004 Nguyễn Đức Nam
31/01/1977

 tại Hà Bắc

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.64 

(Tích lũy 53/65TC)

 31/08/2015

9 CH1102006 Phạm Hùng Phương
19/04/1974

 tại Ninh Bình

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.17

 (Tích lũy 65/65TC)

31/01/2016

(theo CV 2398-ĐHQG-ĐH&SĐH 

ngày 25 tháng 12 năm 2015 -  

 gia hạn lần 2)

10 CH1102008 Lê Danh Tạo
01/06/1966

 Tại Hà Tĩnh

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.00 

(Tích lũy 65/65TC)

 31/08/2015

11 CH1102009 Trần Xuân Thái
25/01/1973

 tại Thanh Hóa

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 6.95

 (Tích lũy 65/65TC)

31/10/2015 

(theo CV 1453-ĐHQG-ĐH&SĐH 

ngày 21 tháng 8 năm 2015)

12 CH1102010 Bùi Hữu Tiến
20/11/1981

 tại Hà Nội

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.07

 (Tích lũy 65/65TC)

 31/10/2015 

(theo CV 1453-ĐHQG-ĐH&SĐH 

ngày 21 tháng 8 năm 2015)

13 CH1102012 Lê Xuân Tùng
13/08/1986

 tại Hà Nội

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.11 

(Tích lũy 65/65TC)

 31/08/2015

14 CH1102015 Trần Anh Đức
22/08/1983

 tại Nam Định

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.91 

(Tích lũy 65/65 TC 

nhưng chưa bảo vệ 

chuyên đề)

 31/12/2015

Danh sách học viên Khóa 6- đợt 2 theo Quyết định trúng tuyển số 313/QĐ-ĐHCNTT-ĐH&SĐH ngày 29 tháng 11 năm 2011
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15 CH1102016 Phạm Thị Phương
04/01/1986

 tại Hải Phòng

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.06 

(Tích lũy 65/65TC)

 31/12/2015

16 CH1102018 Nguyễn Đạt Tiến
06/07/1978 

tại Hà Tây

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 6.72 

(Tích lũy 65/65TC)

 31/12/2015

17 CH1101061 Võ Hoài An
26/04/1989

 tại Bến Tre

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.47

 (Tích lũy 53/65TC)

 31/12/2015

18 CH1101092 Mã Tuấn Huy
25/04/1988

 tại TpHCM

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 6.72

 (Tích lũy 65/65TC)

29/02/2016 

(theo CV 2398-ĐHQG-ĐH&SĐH 

ngày 25 tháng 12 năm 2015)

19 CH1101108 Nguyễn Xuân Nghĩa
01/05/1987

 tại Daklak

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.48 

(Tích lũy 53/65TC)

 31/12/2015

20 CH1101112 Võ Thị Thu Nguyệt
30/09/1988 

tại Quảng Ngãi

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.14 

(Tích lũy 63/65TC)

 31/12/2015

21 CH1101116 Huỳnh Ái Nhân
06/07/1980 

tại Bến Tre

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.37 

(Tích lũy 47/65TC)

 31/12/2015

22 CH1101126 Nguyễn Văn Quang
10/10/1973

 tại Quảng Nam

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.56

 (Tích lũy 65/65TC)

 29/02/2016

 (theo CV 2398-ĐHQG-ĐH&SĐH 

ngày 25 tháng 12 năm 2015)

23 CH1101130 Tăng Chí Tâm
06/02/1984

 tại TpHCM

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.00 

(Tích lũy 65/65TC)

 29/02/2016 

(theo CV 2398-ĐHQG-ĐH&SĐH 

ngày 25 tháng 12 năm 2015) 
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24 CH1101135 Phạm Vĩnh Thành
18/09/1984 

tại Đồng Nai

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.7 

(Tích lũy 46/65TC)

 31/12/2015

25 CH1101141 Trần Ngọc Thuận
07/11/1986

 tại Đồng Tháp

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.07

 (Tích lũy 36/65TC)

 31/12/2015

26 CH1101148 Lê Minh Trí
10/05/1984

 tại Tây Ninh

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.51 

(Tích lũy 65/65TC)

 31/12/2015

27 CH1101149 Lê Minh Trí
18/08/1988

 tại Đồng Nai

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 7.43 

(Tích lũy 53/65TC)

 31/12/2015

28 CH1101150 Lê Nhựt Trường
15/04/1984

 tại Bạc Liêu

Đã hoàn tất chương trình 

với TBC: 7.74

 (Tích lũy 65/65TC)

 31/12/2015

29 CH1101154 Trần Thị Tường Vi
18/02/1984

 tại Ninh Thuận

Chưa hoàn tất chương 

trình với TBC: 6.66  

(Tích lũy 53/65TC)

 31/12/2015

Tổng số:  29 học viên 
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